
20134 TH.Thiết bị - CN Giày 2 Trần Quốc Toàn Thứ 5 7 - 10

Xưởng
Thực
hành
Giày

7,8,9

20135 Hình thể bàn chân - phom 1 Bạch Văn Lành Thứ 6 1 - 5 C2.4 1,2,3

20239 Nguyên vật liệu - CN Giày 3 Bạch Văn Lành Thứ 6 7 - 10 C2.4 1,2,3

20134 TH.Thiết bị - CN Giày 2 Trần Quốc Toàn Thứ 5 1 - 4

Xưởng
Thực
hành
Giày

6,7,8,9

20014 Tiếng Anh A1 4 Vũ Anh Tài Thứ 4 7 - 10 A4.5 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20134 TH.Thiết bị - CN Giày 2 Trần Quốc Toàn Thứ 5 7 - 8

Xưởng
Thực
hành
Giày

6

20134 TH.Thiết bị - CN Giày 2 Trần Quốc Toàn Thứ 6 7 - 8

Xưởng
Thực
hành
Giày

10

20239 Nguyên vật liệu - CN Giày 3 Bạch Văn Lành Thứ 6 1 - 5 C2.4 4,5

20134 TH.Thiết bị - CN Giày 2 Trần Quốc Toàn Thứ 6 7 - 10

Xưởng
Thực
hành
Giày

7,8,9

20014 Tiếng Anh A1 4 Vũ Anh Tài Thứ 2 7 - 10 A4.4 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20239 Nguyên vật liệu - CN Giày 3 Bạch Văn Lành Thứ 3 1 - 5 C2.4 4,5,6,7

20134 Thiết bị - CN Giày 2 Bạch Văn Lành Thứ 3 7 - 10 C2.4 4,5,6,7

20136 1 Thiết kế Giày 1 4 Bạch Văn Lành Thứ 4 7 - 9
C2.1 -

Thiết kế
Giày

15

20014 Tiếng Anh A1 4 Vũ Anh Tài Thứ 2 7 - 11 A4.4 1

20029 Pháp luật đại cương 2 Huỳnh Thị Như Hiếu Thứ 2 1 - 5 HTA 1,2,3,4,5,6

20014 Tiếng Anh A1 4 Vũ Anh Tài Thứ 4 7 - 11 A4.5 1

20136 1 Thiết kế Giày 1 4 Bạch Văn Lành Thứ 4 7 - 10
C2.1 -

Thiết kế
Giày

14

20136 1 Thiết kế Giày 1 4 Bạch Văn Lành Thứ 4 1 - 5
C2.1 -

Thiết kế
Giày

15

20239 Nguyên vật liệu - CN Giày 3 Bạch Văn Lành Thứ 3 1 - 3 C2.4 8

20136 1 Thiết kế Giày 1 4 Bạch Văn Lành Thứ 3 1 - 5
C2.1 -

Thiết kế
Giày

9,10,11,12,13,14,15

20136 1 Thiết kế Giày 1 4 Bạch Văn Lành Thứ 3 7 - 10
C2.1 -

Thiết kế
Giày

9,10,11,12,13,14,15

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 01 - Năm Học 2019-2020
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20136 2 Thiết kế Giày 1 4 Bạch Văn Lành Thứ 7 7 - 11
C2.1 -

Thiết kế
Giày

8,9,10,11,12,13,14

20136 2 Thiết kế Giày 1 4 Bạch Văn Lành Thứ 7 1 - 3
C2.1 -

Thiết kế
Giày

15

20136 2 Thiết kế Giày 1 4 Bạch Văn Lành Thứ 7 1 - 5
C2.1 -

Thiết kế
Giày

8,9,10,11,12,13,14

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Vũ Quang Huy Thứ 7 1 - 5 HTA 1,2,3,4,5,6

20134 TH.Thiết bị - CN Giày 2 Trần Quốc Toàn Thứ 6 1 - 4

Xưởng
Thực
hành
Giày

7,8,9,10

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

Lớp:   K15DG1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI

Mã HP NL Tên học phần
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20135 Hình thể bàn chân - phom 1 Bạch Văn Lành Thứ 6 1 - 5 C2.4 1,2,3

20239 Nguyên vật liệu - CN Giày 3 Bạch Văn Lành Thứ 6 7 - 10 C2.4 1,2,3

20014 Tiếng Anh A1 4 Vũ Anh Tài Thứ 4 7 - 11 A4.5 1

20014 Tiếng Anh A1 4 Vũ Anh Tài Thứ 4 7 - 10 A4.5 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20136 Thiết kế Giày 1 4 Bạch Văn Lành Thứ 7 1 - 3
C2.1 -

Thiết kế
Giày

15

20136 Thiết kế Giày 1 4 Bạch Văn Lành Thứ 7 1 - 5
C2.1 -

Thiết kế
Giày

8,9,10,11,12,13,14

20239 Nguyên vật liệu - CN Giày 3 Bạch Văn Lành Thứ 6 1 - 5 C2.4 4,5

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Vũ Quang Huy Thứ 7 1 - 5 HTA 1,2,3,4,5,6

20136 Thiết kế Giày 1 4 Bạch Văn Lành Thứ 7 7 - 11
C2.1 -

Thiết kế
Giày

8,9,10,11,12,13,14

20029 Pháp luật đại cương 2 Huỳnh Thị Như Hiếu Thứ 2 1 - 5 HTA 1,2,3,4,5,6

20014 Tiếng Anh A1 4 Vũ Anh Tài Thứ 2 7 - 11 A4.4 1

20239 Nguyên vật liệu - CN Giày 3 Bạch Văn Lành Thứ 3 1 - 3 C2.4 8

20134 Thiết bị - CN Giày 2 Bạch Văn Lành Thứ 3 7 - 10 C2.4 4,5,6,7

20239 Nguyên vật liệu - CN Giày 3 Bạch Văn Lành Thứ 3 1 - 5 C2.4 4,5,6,7

20014 Tiếng Anh A1 4 Vũ Anh Tài Thứ 2 7 - 10 A4.4 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
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20014 Tiếng Anh A1 4 Trần Thanh Tú Thứ 5 1 - 4 A6.4 3,4,5,6,7,8,9,10,11

20014 Tiếng Anh A1 4 Trần Thanh Tú Thứ 5 7 - 10 A6.4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20014 Tiếng Anh A1 4 Trần Thanh Tú Thứ 5 1 - 5 A6.4 1,2

20106
TH.Kỹ thuật may căn bản -CN
May

4 Lương Thị Hương Thảo Thứ 6 1 - 5

Xưởng
Thực
hành
May

1,2

20103 Thiết bị - CN May 2 Dương Cao Thanh Thứ 7 7 - 11 C1.3 3,4,5,6,7,8,9,10,11

20233 Nguyên vật liệu - CN May 3 Dương Cao Thanh Thứ 7 1 - 5 C1.3 3,4,5,6,7,8,9,10,11

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Thứ 6 7 - 11 A4.5 1,2,3,4,5,6

20106 Kỹ thuật may căn bản -CN May 4 * * * ***

20029 Pháp luật đại cương 2 Huỳnh Thị Như Hiếu Thứ 2 1 - 5 HTA 1,2,3,4,5,6

20104 Nhân trắc học - cỡ số may mặc 1 Trần Thị Anh Đào Thứ 4 2 - 6 A3.7 6,7,8

20106
TH.Kỹ thuật may căn bản -CN
May

4 Lương Thị Hương Thảo Thứ 4 1 - 5

Xưởng
Thực
hành
May

1,2,3,4,5

20106
TH.Kỹ thuật may căn bản -CN
May

4 Lương Thị Hương Thảo Thứ 4 7 - 11

Xưởng
Thực
hành
May

5

20106
TH.Kỹ thuật may căn bản -CN
May

4 Lương Thị Hương Thảo Thứ 4 7 - 10

Xưởng
Thực
hành
May

1,2,3,4,6

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
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Tên giảng viên Thứ Tiết Phòng Tuần

Đồng Nai , ngày     tháng     năm  2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Tuần 1 học kỳ 01 năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 16/09/2019Ghi chú:


